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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 1, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Kinh tế Nhật Bản Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: DDP0050 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số 

CLO trong 

thành phần 

đánh giá 

(%) 

Câu hỏi 

thi số 

Điểm số 

tối đa 

Lấy dữ liệu đo 

lường mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng kiến thức cơ 

sở ngành Đông 

phương học để giải 

quyết các vấn đề trong 

nghiên cứu kinh tế 

Nhật Bản. 

Tự luận 50% 1 5  

CLO2 

Phân tích những yếu tố 

làm nên giai đoạn phát 

triển thần kỳ của nền 

kinh tế Nhật Bản. 

Tự luận 50% 2 5  
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  

ĐỀ THI CUỐI KỲ HỌC PHẦN 

Học kỳ 2, Năm học 2023-2024 

I. Thông tin chung 

Học phần: Kinh tế Nhật Bản Số tín chỉ: 02 

Mã học phần: DDP0050 Mã nhóm lớp học phần:  

Thời gian làm bài: 60 phút Hình thức thi: Trực tiếp (Tự luận) 

SV được tham khảo tài liệu: Có  ☒                                      Không ☐ 

Giảng viên nộp đề thi, đáp án Lần 1 ☒                                   Lần 2 ☐ 

II. Nội dung câu hỏi thi 

Câu 1 (4đ): Điền vào chỗ trống với từ phù hợp 

1. Vào những năm 1980, Nhật Bản trở nên nổi tiếng với ngành công nghiệp _______________, 

với những công ty có tên tuổi như Sony và Toyota. 

2. Ba nhà sản xuất xe máy nổi tiếng ở Việt Nam đến từ Nhật Bản là Suzuki, Yamaha và 

____________.  

3. Trong những năm 1990, Nhật Bản trải qua một giai đoạn kinh tế được gọi là 

"_________________________" (Gợi ý: 4 từ) do bong bóng bất động sản và chứng khoán 

vỡ. 

4. Nếu như kinh tế Hàn Quốc được định hình bởi các Chaebol (tập đoàn tư nhân gia đình) thì 

ở Nhật Bản sẽ có các Zaibatsu (trước 1945) và ______________ (sau 1945). 

5. Từ năm 1968 đến năm 2010, Nhật Bản là nền kinh tế đứng thứ ________ của thế giới. 

6. Nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng, Nhật Bản đã phát triển các dự án 

năng lượng _____________, bao gồm cả điện gió và điện mặt trời. 

7. Một trong những vấn đề xã hội lớn của Nhật Bản có tác động đến sự phát triển của nền kinh 

tế chính là hiện tượng ___________________. 

8. Từ khoảng những năm 1940 đến 1945, kinh tế Nhật Bản bị suy giảm nghiêm trọng do 

________________________. 

9. Bốn Zaibatsu nổi tiếng của Nhật Bản vào đầu thế kỷ 20 là: Mitsui, Simitomo, Yasuda 

và_______________. 

10. Tàu điện cao tốc nhất của Nhật Bản hiện nay có tên là __________________. 

11. Cuộc cải cách đã giúp Nhật Bản “hóa rồng” vào cuối thế kỷ 19 có tên là “_____________” 
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(Gợi ý: 4 từ). 

12. Để ứng phó với tình hình suy giảm kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 

2008, một chiến lược kinh tế đã được đề ra bởi Thủ tướng Shinzo Abe vào năm 2012. Chính 

sách này thường được biết tới với tên gọi: __________________. 

13. Nhật Bản đang đầu tư nhiều vào việc "xuất khẩu ____________", điển hình như anime và 

manga như một phần của chiến lược quảng bá sản phẩm quốc gia. 

14. Bên cạnh lĩnh vực điện tử, Nhật Bản còn nổi tiếng với ngành công nghiệp____________ 

với các đại diện như là Honda, Toyota, Mitsubishi.  

15. Tên viết tắt của đồng Yên Nhật là _________________. 

16. Nikkei là tên của chỉ số ______________ Nhật Bản. 

 

Câu 2 (6đ): Hãy xem biểu đồ sau 

 

Biểu đồ 1: GDP trên đầu người của Nhật Bản từ 1870 đến 19501 

 
1 Nguồn: Economy of the Empire of Japan. (2024, February 13). In Wikipedia. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_Empire_of_Japan 
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Biểu đồ 2: GDP của Nhật Bản từ 1960 đến 2009 – Nguồn dữ liệu: Statista và IMF 

• Anh chị nhìn thấy được gì từ biểu đồ này? 

• Theo anh chị, nguyên nhân nào tạo ra sự “trỗi dậy” của Nhật Bản từ cuối thế kỷ 19? 

• Nguyên nhân nào giúp Nhật Bản có thể phục hồi nhanh chóng từ sau Chiến tranh thế giới 

thứ 2 đến giữa thập niên 1990 của thế kỷ 20? 

• Nguyên nhân nào khiến kinh tế Nhật Bản từ nửa sau của thế kỷ 20 đến nay không còn giữ 

nguyên được sự phát triển của nó? 

• Việt Nam chúng ta có thể học hỏi gì từ chiến lược phát triển kinh tế của Nhật Bản trong quá 

khứ? 

 

 

NGƯỜI DUYỆT ĐỀ 

 

 

 

ThS. Dương Ngọc Phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024 

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ 

 

 

 

TS. Nguyễn Đăng Khoa 

 


